
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

6:45 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8:00

8:00 - 8:15
Sinh hoạt vòng tròn: 

Tiếng chuông tỉnh thức 1 
Sinh hoạt vòng tròn:

Gọi tên cảm xúc 
Sinh hoạt vòng tròn: 
Tâm tưởng trong chai  

Sinh hoạt vòng tròn:
Sinh nhật yêu thương 

Sinh hoạt vòng tròn:
Gieo mầm hiếu hạnh  

8:15 - 8:45 Vận động tinh
 Ôn tập kéo khóa kéo   

MTXH/MTTN 
Tìm hiểu về sông, suối 

Dinh dưỡng
Tạo hình bánh đơn giản 

Hoạt động với nước
Môi trường nước quanh ta (tiết 

2)  

Tiếng Việt
Làm quen chữ "ơ"

8:45 - 9:00

9:00- 9:30
Language & Expression

Common Vehicles
Song

Row row row your boat
Phonics

Tt

Logical Thinking
Classification (grouping by 

environment)

Review
  Review all the learned content

9:30 - 10:00
Playtime Activity 1
Common Vehicles

Playtime Activity 2
Common Vehicles

Playtime Activity
Tt

Playtime Activity 4
Classification (grouping by 

environment)

Playtime Activity 5
  Review all the learned content

10:00 -10:30
Mỹ Thuật

(Nặn/ Điêu khắc)
Khắc họa tiết con thuyền 

Kỹ năng sống
Biết cách tự bảo vệ bản thân khi 

bị bắt nạt  

Rèn luyện thể chất
Vượt qua nổi sợ 

KPKH
Thí nghiệm hạt đậu nảy mầm 

Mỹ Thuật
(Hội họa/Thủ công)

Vẽ thuyền buồm đơn giản 

10:30 - 11:45

11:45 - 13:45

13:45 - 14:30

14:30 - 15:00 Hoạt động cá nhân
Mỹ thuật (Nặn/ Điêu khắc)

Nặn con thuyền  

Toán học nền tảng
Số học: Ôn tập chữ số 7, 8, 9 

thông qua thẻ số nhám

CTTPVH/ TT
Chuyến đi biển tuyệt vời 

Toán học nền tảng
Logic: Xếp logic kết hợp hình 

dạng và màu sắc 

15:00 - 15:30

Toán học nền tảng
Hình học: Nhận biết một số hình 
đặc biệt: Oval; Hình thang; Hình 

bình hành 

Cảm thụ âm nhạc 
Bộ gõ đá cuội 

Hoạt động với nước
Môi trường nước quanh ta 

(tiết 1) 

Võ Nhạc
Phối hợp đòn đỡ hạ đẳng với 

đảo sơn

GDCX/LTNN
Kiểm soát sự sợ hãi 

15:30- 16:00
Language & Expression

Common Vehicles
Story
Boats

Phonics
Tt

Logical Thinking
Classification (grouping by 

environment)

Review
  Show and tell

16:00- 16:30

16:30 - 17:00

KẾ HOẠCH TUẦN - BILINGUAL D
Chủ Đề: THUYỀN BUỒM 

( Từ Ngày 30/03/2026 đến Ngày 03/04/2026)
Giáo Viên :  CÔ ÁNH - CÔ HẠNH

THỜI GIAN
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Đón trẻ/ Trực nhật

Thể dục sáng

Ăn sáng - Vệ sinh

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo
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Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ


